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BIỂU MẪU 2: THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHÂN LỰC CỦA  

TRẠM Y TẾ XÃ NĂM 2014 
 

THÔNG TIN CHUNG 
Tỉnh …………………………… 
Huyện …………………………… 
Trạm y tế xã  …………………………… 
Tên người cung cấp số liệu …………………………… 
Số điện thoại …………………………… 
Email …………………………… 

 
1. Thông tin về Trạm trưởng TYT xã: 
 

Tuổi …………………………… 
Giới 1. Nam                2. Nữ 

Trình độ chuyên môn cao nhất 
1. Trung  cấp       2. Cao đẳng        3. Đại học 
4. CK I                 5. CK II               6. Khác……… 

Số năm công tác …………………………… năm 
Số năm giữ chức danh Trạm trưởng 
tại TYT xã hiện nay …………………………… năm 

 
2. Thông tin về Tổ chức và nhân lực TYT xã: 

 

Chức danh chuyên môn 
Tổng số Loại hình lao động Số đang đi học, 

không làm việc 
tại TYT Nam Nữ Biên 

chế 
Hợp 
đồng 

Luân 
chuyển 

BÁC SỸ Bác sỹ chuyên khoa       
Bác sỹ đa khoa       

Y SỸ 
 

Y sỹ đa khoa       
Y sỹ sản nhi       
Y sỹ y học cổ truyền       
Khác:………………….. 
 

      

DƯỢC SỸ Dược sỹ trung cấp       
Dược tá sơ học       

ĐIỀU DƯỠNG Điều dưỡng trung cấp       
1 

 



Chức danh chuyên môn 
Tổng số Loại hình lao động Số đang đi học, 

không làm việc 
tại TYT Nam Nữ Biên 

chế 
Hợp 
đồng 

Luân 
chuyển 

Điều dưỡng sơ học       
NỮ HỘ SINH Nữ hộ sinh trung cấp       

Nữ hộ sinh sơ học       
Y HỌC CỔ TRUYỀN  
(Ghi rõ trình độ)………………………. 

      

KHÁC  
(Ghi rõ)……………………………….. 

      

TỔNG CỘNG       
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